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ABSTRACT 

          The purpose of the study is to find factors affecting credit risk of individual customers at Military Commercial 

Joint Stock Bank (MB) - District 5 branch. Research data was collected from 164 individual customers have a credit 

relationship with MB - District 5 branch in the period of 2021 - 2023. Using the Binary Logistic regression model, the 

study has shown factors including age, income, occupation, purpose loans, credit history, and educational level all 

affect individual customer credit risk at MB - District 5 branch.  
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Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi 

nhánh Quận 5 
 
 

 

 

 

TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Quận 5. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 164 khách hàng 

cá nhân có quan hệ tín dụng với MB - chi nhánh Quận 5 giai đoạn 2021 - 2023. Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, 

nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố bao gồm độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, mục đích vay, lịch sử tín dụng, trình độ học 

vấn đều có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại MB - chi nhánh Quận 5.  

Từ khóa: Binary Logistic, trả nợ đúng hạn, rủi ro tín dụng 

1. GIỚI THIỆU 

Rủi ro tín dụng là việc người đi vay không thanh 

toán nợ đúng hạn vì bất cứ một lí do gì1. Do đó, 

công tác thẩm định tín dụng đầu vào rất quan 

trọng, các ngân hàng phải đánh giá đúng mức tín 

dụng của khách hàng vay thì từ đó công tác quản 

trị rủi ro tín dụng mới được nâng cao.2 

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, sự cạnh tranh gay 

gắt giữa các ngân hàng thương mại khiến các ngân 

hàng phải chạy đua để giành lấy thị phần. Do đó, 

rủi ro tín dụng ngày càng cao khiến đây trở thành 

một bài toán cho các nhà quản trị nhằm cân bằng 

rủi ro và lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng kinh 

doanh an toàn, hiệu quả và thúc đẩy xây dựng, duy 

trì sự ổn định bền vững của hệ thống ngân hàng. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) 

đang cố gắng xây dựng thành một doanh nghiệp 

tài chính vững mạnh phục vụ nhu cầu cho nhóm 

khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng doanh 

nghiệp. Trong đó, nhóm khách hàng cá nhân đang 

được triển khai một loạt các gói cấp tín dụng hấp 

dẫn. Tại MB – Chi nhánh Quận 5, tổng dư nợ cho 

vay khách hàng cá nhân năm 2023 đạt hơn 580 tỉ 

đồng, trong đó nợ quá hạn cho vay khách hàng cá 

nhân chiếm gần 10 tỉ đồng tương đương 1,72% và 

nợ xấu chiếm 5,6 tỉ đồng tương đương 0,9%. Mặc 

dù, tỉ lệ nợ xấu và nợ quá hạn nằm trong mức được 

chấp nhận nhưng xét về tốc độ tăng trưởng thì cần 

phải xem xét lại. Năm 2022, dư nợ xấu cho vay 

khách hàng cá nhân chỉ ở mức hơn 3,3 tỉ đồng, tức 

năm 2023 tăng hơn 70,8%. Cũng trong năm 2022, 

nợ quá hạn ở mức 6,8 tỉ đồng, tức năm 2023 tăng 

hơn 47%. Từ đó mới thấy, rủi ro tín dụng khách 

hàng cá nhân ngày càng có dấu hiệu đáng báo 

động. Việc tìm hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến 

rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại MB – Chi 

nhánh Quận 5 là hết sức cấp thiết với mục đích là 

cơ sở để hoàn thiện hơn chính sách quản trị rủi ro 

tại ngân hàng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi người đi vay không thể 

thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi khi đến hạn.3 

Vì vậy, mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng là tìm 

cách hạn chế tối đa người vay hoặc người sử dụng 

vốn ngân hàng không thanh toán đúng hạn.4 Do đó, 

trong nghiên cứu này, tác giả xem xét vấn đề rủi 

ro tín dụng khách hàng cá nhân dựa trên khả năng 

trả nợ đúng hạn của khách hàng hay số ngày trả nợ 

trễ hạn được căn cứ qua phân loại nhóm nợ xấu. 

Theo Hiệp ước Basel II thì khách hàng thuộc nợ 

nhóm 3,4,5 (tức quá hạn trên 90 ngày) là nhóm 

khách hàng được đánh giá rủi ro và không có khả 

năng thanh toán nợ. Song song đó, theo Thông tư 

11/2021/TT-NHNN5 thì nợ nhóm 2 (tức quá hạn 

từ 10 đến 90 ngày) là các khoản nợ mà khách hàng 

có những dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ. Mặc 

dù, các khách hàng nợ nhóm 2 chỉ mang tính chất 

suy yếu trước mắt nhưng nó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi 

ro trước biến động kinh tế như hiện nay, cũng như 

tỉ lệ gia tăng nợ xấu và nợ quá hạn tại chi nhánh. 

Vì vậy, trong nghiên cứu này tác giả phân loại các 

khách hàng thuộc nợ nhóm 2,3,4,5 vào nhóm 

không có khả năng trả nợ và khách hàng thuộc 

nhóm 1 vào nhóm có khả năng trả nợ. Hay nói 

cách khác, các khách hàng trả nợ trễ hạn cho MB 

không quá 10 ngày thuộc nhóm khách hàng có khả 

năng trả nợ và khách hàng trả nợ trễ hạn cho MB 

từ 10 ngày trở lên thuộc nhóm khách hàng không 

có khả năng trả nợ. 

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng thì phải xác định 

được các yếu tố có ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, 

tùy vào mỗi hệ thống ngân hàng ở các quốc gia, 
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khu vực khác nhau, những yếu tố này có thể khác 

nhau.6 

Nghiên cứu của Mohameda và cộng sự7 đã phân 

tích một số nhân tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín 

dụng khách hàng cá nhân. Tác giả đã sử dụng 

thông tin của 614 khách hàng tại một chi nhánh 

ngân hàng tại Ai Cập. Thông qua mô hình hồi quy 

Logistic, kết quả cho thấy mức thu nhập, thời hạn 

vay, số tiền vay, đã kết hôn, sở hữu bất động sản 

có tương quan ngược chiều với rủi ro tín dụng 

khách hàng cá nhân; ngược lại giới tính, trạng thái 

khoản vay (số tháng còn lại phải thanh toán khoản 

vay), tình trạng tín dụng (có đang vay ở bên tổ 

chức tín dụng khác) thì có tương quan cùng chiều 

với rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.  

Nghiên cứu của Fallah và cộng sự8 đã thống kê 

399 khách hàng cá nhân từ năm 2011 – 2019 tại 

một ngân hàng ở Iran. Thông qua mô hình hồi quy 

Logit đa thức thì nam giới, độ tuổi, lịch sử tín dụng 

có tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng khách 

hàng cá nhân. Ngược lại, các biến như mức lương 

trung bình trong 6 tháng, nữ giới, đã kết hôn, số 

năm làm việc, sở hữu nhà ở có mối tương quan 

ngược chiều với rủi ro tín dụng khách hàng cá 

nhân. 

Nghiên cứu của Motedayen và cộng sự9 đã xác 

định và đánh giá những yếu tố có ảnh hưởng đến 

rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua mô 

hình hồi quy Binary Logistic. Nghiên cứu này sử 

dụng bộ dữ liệu là hồ sơ vay của 7.330 khách hàng 

tại chi nhánh của Ngân hàng Mellat (Iran) tại 6 

tỉnh. Kết quả cho thấy rằng nữ giới, độ tuổi, giá trị 

khoản vay, lịch sử tín dụng (khách hàng đã có lịch 

sử vay tại một tổ chức tín dụng và tất toán đúng 

hạn) có mối tương quan cùng chiều với rủi ro tín 

dụng khách hàng cá nhân. Ngược lại, số tháng trả 

góp, tài sản thế chấp, số dư tài khoản lại có tương 

quan ngược chiều với rủi ro tín dụng khách hàng 

cá nhân. 

Nghiên cứu của Gutu và cộng sự10 đã nghiên cứu 

các yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách 

hàng cá nhân của nữ giới tại một tổ chức tài chính 

hàng đầu tại Ethiopia. Tác giả đã sử dụng bộ dữ 

liệu gồm 182 khoản vay, bao gồm 97 khoản nợ 

khó đòi và 85 khoản nợ đúng hạn. Kết quả cho 

thấy độ tuổi, trình độ học vấn của người đi vay, 

vay vốn để kinh doanh, có hộ khẩu thường trú tại 

nơi ngân hàng đặt trụ sở có ảnh hưởng tích cực tới 

rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Ngược lại, số 

lượng thành viên trong gia đình có ảnh hưởng tiêu 

cực tới rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. 

Nghiên cứu của Tất Duyên Thư và cộng sự11 đã 

xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả 

nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long – Chi nhánh 

Cần Thơ. Thông qua bộ dữ liệu 150 khách hàng cá 

nhân trong đó có 119 khách hàng trả nợ đúng hạn 

và 31 khách hàng trả nợ không đúng hạn, bằng mô 

hình hồi quy nhị phân Binary Logistic. Kết quả 

cho thấy, mức thu nhập, nghề nghiệp ổn định, thời 

hạn vay và trình độ học vấn (từ cao đẳng trở lên) 

có tương quan cùng chiều với khả năng trả nợ. 

Ngược lại, số tiền vay, mục đích sử dụng vốn vay 

cho kinh doanh lại có tương quan ngược chiều với 

khả năng trả nợ đúng hạn. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hồng Hà12 phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng 

cá nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tác giả sử dụng dữ liệu 300 đơn xin vay vốn của 

khách hàng cá nhân thu thập Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh Trà Vinh. Tác giả sử dụng mô hình logit đa 

thức để ước lượng, kết quả cho thấy số người phụ 

thuộc, lịch sử tín dụng (khách hàng đã có lịch sử 

vay tại một tổ chức tín dụng và tất toán đúng hạn), 

số tiền vay/ giá trị tài sản có tương quan cùng chiều 

với rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân; các biến 

bao gồm vốn tự có/ vốn vay, nghề nghiệp, kinh 

nghiệm của nhân viên nhân hàng có tương quan 

ngược chiều với rủi ro tín dụng khách hàng cá 

nhân. 

Nghiên cứu của Trần Huy Hoàng và cộng sự13 đã 

đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng trả 

nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh Vũng Liêm. Thông qua hồi quy 

Logit đa thức với dữ liệu là 600 khách hàng. Kết 

quả cho thấy, độ tuổi và tính đầy đủ thông tin 

khách hàng có tương quan cùng chiều với khả 

năng trả nợ đúng hạn. Các yếu tố bao gồm thời hạn 

vay, loại tài sản đảm bảo và rủi ro nghề nghiệp có 

tương quan ngược chiều với biến phụ thuộc. 

Thông qua một số nghiên cứu trên thế giới và tại 

Việt Nam, nhận thấy việc đánh giá rủi ro tín dụng 

khách hàng cá nhân thường được ước lượng bằng 

các mô hình như Probit hoặc Binary Logistic. Các 

nghiên cứu tập trung nghiên cứu chủ yếu ở nhóm 

thông tin cơ bản của khách hàng và thông tin 

khoản vay. Từ các cơ sở trên, tác giả đề xuất 6 

nhân tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách 

hàng cá nhân.   

Độ tuổi 

Đối với mỗi nhà quản trị sẽ có những quan điểm 

khác nhau liên quan đến mối quan hệ giữa tuổi tác 

và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Nghiên cứu 

của Fallah và cộng sự8 cho rằng độ tuổi càng cao 

thì rủi ro càng lớn. Họ lập luận rằng người trẻ 

thường có nhiều thời gian, sức khỏe để làm việc, 
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ngoài ra họ cũng thích nghi với các công nghệ mới 

và các hình thức làm việc linh hoạt. Từ đó, nguồn 

thu nhập của người trẻ cũng đa dạng hơn. Song 

song đó, họ cũng ít gánh nặng về tài chính như 

chăm sóc con cái, cha mẹ. Ý kiến trên cũng nhận 

được sự đồng tình của Bekhet và cộng sự14, 

Wongnaa và cộng sự6,…Tuy nhiên, cũng có quan 

điểm khác, Trần Huy Hoàng và cộng sự13 lại cho 

rằng người lớn tuổi lại có mức rủi ro tín dụng thấp 

do khả năng thanh toán khoản vay cao vì kinh 

nghiệm làm việc cũng như hiệu quả sử dụng vốn 

vay cao hơn. Từ đó, rủi ro cũng thấp hơn người trẻ 

tuổi. Ý kiến này cũng tương đồng với các nghiên 

cứu của Kohansal và cộng sự15,… 

Thu nhập 

Đa phần các nghiên cứu đều ủng hộ giả thuyết thu 

nhập càng cao thì rủi ro càng thấp do khả năng trả 

nợ đúng hạn cũng cao hơn.11-13 Tuy nhiên, ở các 

nghiên cứu đó đều khẳng định rõ tính ổn định của 

nguồn thu nhập mới là cốt lõi để đánh giá rủi ro. 

Nghề nghiệp 

Hai nhóm nghề nghiệp chính thường được đo 

lường là nhóm nghề nghiệp có kí kết hợp đồng lao 

động và nhóm nghề nghiệp tự do. Các nghiên cứu 

đều đánh giá lao động tự do có rủi ro nghề nghiệp 

cao hơn cũng như rủi ro tín dụng cũng cao hơn16. 

Một số ít nghiên cứu như của Weber và cộng sự17 

lại cho rằng tính chất công việc tự do hay có hợp 

đồng lao động không quan trọng bằng kinh 

nghiệm làm việc đo lường bằng số năm. Bởi nó 

thể hiện sự ổn định và lâu dài của nghề nghiệp. 

Mục đích vay 

Mục đích vay là một trong những yếu tố quan 

trọng rủi ro tín dụng18. Một khoản vay tiêu dùng 

sẽ có rủi ro khác so với một khoản vay kinh doanh. 

Nghiên cứu của Cader và cộng sự19 cho rằng rủi ro 

trong cho vay để khách hàng cá nhân kinh doanh 

lên đến 40%. Bằng việc sử dụng một cỡ mẫu hơn 

90.000 doanh nghiệp tư nhân, tác giả này đã khẳng 

định gần 40% trong số đó đã phá sản trong khi 

chưa thanh toán hết khoản vay. Trong khi đó, tỉ lệ 

rủi ro này khi vay để mua xe hơi chỉ ở mức 

3,59%20.  

Lịch sử tín dụng 

Đây là một cơ sở quan trọng trong đánh giá và 

chấm điểm tư cách vay của một cá nhân21. Ngay 

cả đối với các hộ kinh doanh nhỏ thì lịch sử tín 

dụng vẫn là một yếu tố đáng tin cậy hơn chứng 

minh tài chính22. Nên đây là một yếu tố rất quan 

trọng và cần thiết trong đo lường rủi ro tín dụng. 

Các nghiên cứu đều ủng hộ giả thuyết lịch sử tín 

dụng tốt thì rủi ro cũng thấp đi8,12. 

Trình độ học vấn 

Nhiều nghiên cứu khác nhau cho ra các kết quả về 

trình độ học vấn đói với rủi ro tín dụng. Nghiên 

cứu của Çığşar và cộng sự23 cho rằng rủi ro tín 

dụng không phân tán dọc theo trình độ học vấn, 

mà các khách hàng có trình độ đại học trở lên thì 

có rủi ro thấp nhất, sau đó là nhóm khách hàng 

không biết chữ, đáng chú ý là nhóm khách hàng 

tốt nghiệp trung học là nhóm có nhiều rủi ro nhất. 

Còn ở những nghiên cứu cơ bản như của Gutu và 

cộng sự10 hay Tất Duyên Thư và cộng sự11 thì 

thang đó chỉ xem xét 2 nhóm học vấn bao gồm: 

Cao đẳng trở lên và dưới cao đẳng. Thì rủi ro tín 

dụng luôn nghiêng nhiều về nhóm trình độ học vấn 

thấp hơn. 

2.2. Mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu 

trước đó, tác giả đưa ra đề xuất mô hình nghiên 

cứu như sau: 

𝑙𝑜𝑔𝑒 [
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
] = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5

+ 𝛽6𝑋6 

          Chú thích:  

Y được xác định dựa trên rủi ro tín dụng khách 

hàng cá nhân thông qua khả năng trả nợ của khách 

hàng tại MB – Chi nhánh Quận 5. Y là biến phụ 

thuộc có giá trị 0 hoặc 1. Với Y = 1 tức là có khả 

năng trả nợ (khách hàng trả nợ trễ hạn không quá 

10 ngày), Y = 0 tức là không có khả năng trả nợ 

(khách hàng trả nợ trễ hạn từ 10 ngày trở lên). 

Xi (i = 1 – 6) là biến độc lập là các nhân tố ảnh 

hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. 

(xem chi tiết tại bảng 1) 

𝛽k (k = 1 – 6) là hệ số hồi quy của các biến giải 

thích thứ k trong mô hình. 

𝛽o là hệ số chặn. 
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Bảng 1. Các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu 

Kí 

hiệu 

Mô tả 

biến 

Thang đo Nguồn nghiên cứu Ghi 

chú 

X1 Độ tuổi Năm Fallah và cộng sự8, Trần 

Huy Hoàng và cộng sự13 

Biến 

liên 

tục 

X2 Thu 

nhập 

Triệu đồng/tháng Mohameda và cộng sự7, 

Tất Duyên Thư và cộng 

sự11 

Biến 

liên 

tục 

X3 Nghề 

nghiệp  

Bằng 1 nếu công việc của khách hàng có kí kết 

hợp đồng lao động; bằng 0 nếu khách hàng làm 

việc tự do. 

Tất Duyên Thư và cộng 

sự11, Nguyễn Hồng 

Hà12, Trần Huy Hoàng 

và cộng sự13 

Biến 

giả 

X4 Mục 

đích vay 

Bằng 1 nếu vay vì mục đích kinh doanh; bằng 0 

nếu vay vì mục đích khác. 

Gutu và cộng sự10, Tất 

Duyên Thư và cộng sự11 

Biến 

giả 

X5 Lịch sử 

tín dụng 

Bằng 1 nếu khách hàng từng có quan hệ tín dụng 

với tổ chức tín dụng khác và không ghi nhận nợ 

xấu tại thời điểm phê duyệt khoản vay; bằng 0 nếu 

khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng với tổ 

chức tín dụng nào. 

Fallah và cộng sự8, 

Nguyễn Hồng Hà12 

Biến 

giả 

X6 Trình độ 

học vấn 

Bằng 1 nếu khách hàng có trình độ từ trung học 

phổ thông trở lên; bằng 0 nếu khách hàng có trình 

độ dưới trung học phổ thông. 

Gutu và cộng sự10, Tất 

Duyên Thư và cộng sự11 

Biến 

giả 

 Nguồn: Tổng hợp của tác giả, năm 2024 

Dự kiến dấu của hệ số β của các biến độc lập và 

lập luận của tác giả như sau: 

           β1 sẽ mang dấu âm, do biến X1 có tương 

quan ngược chiều với biến phụ thuộc Y. Khách 

hàng càng lớn tuổi, càng có khả năng mất dần lao 

động từ đó mất khả năng chi trả các khoản vay.  

           β2 sẽ mang dấu dương, do biến X2 (có 

tương quan cùng chiều với biến phụ thuộc Y. Các 

khách hàng có mức lương cao thì khả năng chi trả 

đúng hạn cũng cao hơn. 

          β3 sẽ mang dấu dương, do biến X3 có tương 

quan cùng chiều với biến phụ thuộc Y. Những 

khách hàng được kí kết hợp đồng lao động tức các 

khách hàng có mức lương ổn định hơn các khách 

hàng làm các công việc tự do. Do đó, khả năng chi 

trả cũng cao hơn. 

          β4 sẽ mang dấu âm, do biến X4 có tương 

quan ngược chiều với biến phụ thuộc Y. Những 

khách hàng sử dụng vốn vay để kinh doanh sẽ có 

khả năng trả nợ thấp hơn do có nhiều rủi ro trong 

kinh doanh. 

          β5 sẽ mang dấu dương, do biến X5 có tương 

quan cùng chiều với biến phụ thuộc Y. Các khách 

hàng có lịch sử tín dụng tốt thì khả năng trả nợ 

cũng tốt hơn. 

          β6 sẽ mang dấu dương, do biến X6 có tương 

quan cùng chiều với biến phụ thuộc Y. Các khách 

hàng có trình độ học vấn càng cao được kì vọng là 

sẽ có khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp chọn mẫu 

Xác định cỡ mẫu đối với phân tích hồi quy đa biến, 

cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức n = 50 

+ 8*m (m: số biến độc lập) (Tabachnick và cộng 

sự)24. Trong nghiên cứu này, có 6 biến độc lập, do 

đó cỡ mẫu tối thiểu là 98 quan sát. Để thực hiện 

nghiên cứu, tác giả sử dụng 164 quan sát nhằm 

đảm bảo cao hơn so với cỡ mẫu cần thiết. 

Dữ liệu được thu thập từ hệ thống tín dụng nội bộ 

của MB – Chi nhánh Quận 5. Tác giả sử dụng dữ 

liệu thứ cấp của 164 khách hàng cá nhân có dư nợ 

tín dụng giai đoạn 2021 - 2023 với MB – Chi 

nhánh Quận 5 và các phòng giao dịch trực thuộc, 
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số lượng các quan sát được được phân chia như 

sau: Chi nhánh Quận 5 (33 quan sát), phòng giao 

dịch Quận 6 (33 quan sát), phòng giao dịch Quận 

8 (32 quan sát), phòng giao dịch Lê Đại Hành (33 

quan sát) và phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương 

(33 quan sát). 

Nguyên tắc chọn mẫu như sau: Tại thời điểm phê 

duyệt khoản vay khách hàng phải đảm bảo 2 tiêu 

chí sau: Độ tuổi từ 21-55 tuổi; Không có nợ xấu 

trên hệ thống tín dụng quốc gia. Ngoài ra các 

khách hàng được chọn có dư nợ tín dụng tại MB – 

Chi nhánh Quận 5 từ 2021 – 2023. 

2.3.2. Quy trình nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các phần mềm SPSS Statistic 25.0 

để thực hiện lập mô hình nghiên cứu. 

Bước 1: Xử lý dữ liệu, làm sạch dữ liệu. Các dữ 

liệu được cung cấp bởi ngân hàng sẽ được xử lý 

nhằm mã hóa các biến giả, điều chỉnh lại đơn vị 

các biến độc lập và mã hóa giá trị cho biến phụ 

thuộc. 

Bước 2: Chạy mô hình. Tác giả tiến hành nhập dữ 

liệu là phần mềm SPSS Statistic 25.0 và chạy hồi 

quy Binary Logistic. Tại bảng kết quả, tiến hành 

xem xét ý nghĩa thống kê của các biến. Tác giả kết 

luận được mô hình nghiên cứu dự kiến. 

Bước 3: Kiểm định tính phù hợp của mô hình. Tác 

giả sử dụng lần lượt những kiểm định sau: 

Kiểm định Omnibus (Althose)25: Kiểm định sự 

phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy với giả 

thiết H0 là tác động của các biến giải thích đến biến 

phụ thuộc là bằng 0. Nếu sig. < α thì H0 bị bác bỏ 

hay mô hình là phù hợp một cách tổng quát. 

Kiểm định Hosmer và Lemershow (Hosmer & 

Lemershow)26: Kiểm định giả thuyết H0 là các giá 

trị dự báo phù hợp với giá trị quan sát. Nếu sig. > 

α thì chấp nhận H0 hay giá trị dự báo là phù hợp. 

Kiểm tra giá trị Cox và Snell R bình phương (Cox 

& Snell)27 và giá trị Nagelkerke R bình phương 

(Nagelkerke)28: Giá trị -2LL càng nhỏ càng tốt, giá 

trị Cox và Snell R bình phương và giá trị 

Nagelkerke R bình phương càng lớn càng tốt. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thống kê mô tả 

Cơ cấu quy mô theo nghề nghiệp: Đối với các 

khách hàng làm việc tự do có tổng cộng 80 người 

chiếm tỉ lệ 48,8%; các khách hàng có kí kết hợp 

đồng lao động có tổng cộng 84 người chiếm tỉ lệ 

51,2%.  

Cơ cấu quy mô theo mục đích vay: Đối với các 

khách hàng vay vì mục đích kinh doanh có tổng 

cộng 57 người chiếm tỉ lệ 34,8%; các khách hàng 

vay vì mục đích khác có tổng cộng 107 người 

chiếm tỉ lệ 65,2%. 

Cơ cấu quy mô theo lịch sử tín dụng: Có 70 khách 

hàng chưa từng có quan hệ tín dụng với bất cứ tổ 

chức tín dụng nào chiếm tỉ lệ 42,7%; có 94 khách 

hàng từng có quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng 

chiếm tỉ lệ 57,3%. 

Cơ cấu quy mô theo trình độ học vấn: Khách hàng 

có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 

có tổng cộng 87 người chiếm tỉ lệ 53%; khách 

hàng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông có tổng 

cộng 77 người chiếm tỉ lệ 47%. 

Đối với biến độ tuổi: Giá trị trung bình là 35,7561; 

độ lệch chuẩn 9,318576; giá trị nhỏ nhất là 21; giá 

trị lớn nhất là 54. 

Đối với biến thu nhập: Giá trị trung bình là 

12,2622; độ lệch chuẩn 3,09435; giá trị nhỏ nhất 

là 7,5; giá trị lớn nhất là 24. 

Đối với biến phụ thuộc: Giá trị Y = 1 (tức là khách 

hàng có khả năng trả nợ đúng hạn) 42 quan sát 

(chiếm 25,6%); giá trị Y = 0 (tức là khách hàng 

không có khả năng trả nợ) 122 quan sát (chiếm 

74,4%). 

3.2. Kết quả kiểm định 

Mô hình nghiên cứu với các biến giải thích là các 

nhân tố được đánh giá có tác động đến rủi ro tín 

dụng khách hàng cá nhân được cụ thể bằng 6 biến 

độc lập đã được đề cập ở phần trên. Kết quả xây 

dựng thông qua mô hình hồi quy Binary Logistic 

được cụ thể ở dưới bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả chạy mô hình hồi quy 

Biến Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Wald Bậc tự do  Mức ý nghĩa Exp(B) 

X1 -0,350 0,101 12,034 1 0,001 0,704 

X2 1,147 0,312 13,558 1 0,000 3,149 

X3 1,964 0,906 4,696 1 0,030 7,129 
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Biến Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Wald Bậc tự do  Mức ý nghĩa Exp(B) 

X4 -2,909 1,059 7,547 1 0,006 0,055 

X5 2,272 1,054 4,644 1 0,031 9,695 

X6 2,695 1,095 6,060 1 0,014 14,799 

Hằng số -6,777 3,684 3,384 1 0,046 0,001 

Nguồn: Kết quả của tác giả, năm 2024 

Kết quả: Mô hình này được lựa chọn do giá trị mức 

ý nghĩa của kiểm định Wald của các biến đều < 

0,05.  

Bảng 3. Kết quả kiểm định Omnibus 

 Chi-bình phương Bậc tự do Mức ý nghĩa 

Step 145,960 6 0,000 

Block 145,960 6 0,000 

Model 145,960 6 0,000 

 Nguồn: Kết quả của tác giả, 2024 

Bảng 4. Kết quả kiểm định Hosmer và Lemershow 

Chi-bình phương Bậc tự do Mức ý nghĩa  

0,417 8 1,000 

Nguồn: Kết quả của tác giả, 2024 

Tại bảng 3, kết quả kiểm định Omnibus có mức ý 

nghĩa < 0,05. Do đó, chúng ta kết luận là có khác 

biệt giữa mô hình trống và mô hình đề xuất một 

cách có ý nghĩa thống kê, vậy mô hình hồi quy là 

phù hợp.  

Kết quả phân tích ở bảng 4. cho thấy mức ý nghĩa 

của kiểm định Hosmer và Lemeshow là 1,000 > 

0,05 nên kết luận mô hình phân nhóm mẫu theo 

các biến nêu trên là phù hợp ở mức tin cậy 5%. 

Bảng 5. Kết quả kiểm định Cox và Snell R bình 

phương và Nagelkerke R bình phương 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

bình phương 

Nagelkerke R 

bình phương 

40,650 0,589 0,867 

Nguồn: Kết quả của tác giả, 2024 

Kết quả tại bảng 5. cho thấy giá trị -2 log 

likelihood bằng 40.650 < 186,611 (giá trị -2LL của 

mô hình hồi quy trống) thể hiện đây là một mô 

hình tổng thể phù hợp. Mức độ phù hợp cũng được 

thể hiện qua hai giá trị Cox và Snell R bình phương 

đạt 58,9% và giá trị Nagelkerke R bình phương đạt 

86,7%. Điều này càng chứng minh thêm đây là 

một mô hình tốt.

Bảng 6. Khả năng dự đoán của mô hình 

Quan sát 

 

Dự đoán 

Biến phụ thuộc Phần trăm chính xác 

 0 1 

Biến phụ thuộc 
0 120 2 98,4 

1 6 36 85,7 

Tỉ lệ chung 95,1 

Nguồn: Kết quả của tác giả, 2024 

Về khả năng dự đoán của mô hình, kết quả tại bảng 

6 cho thấy, trường hợp khách hàng không có khả 

năng trả nợ gồm 122 khách hàng, mô hình dự đoán 

chính xác 120 khách hàng, đạt tỉ lệ 98,4%. Trường 

hợp khách hàng có khả năng trả nợ gồm 42 khách 

hàng, mô hình dự đoán chính xác 36 khách hàng, 

đạt tỉ lệ 85,7%. Xét về tổng thể, mô hình dự đoán 

chính xác 156 trên tổng số 164 khách hàng, đạt tỉ 

lệ dự đoán đúng toàn bộ mô hình là 95,1%. 

Như vậy, thông qua một loạt các kiểm định độ phù 

hợp thì mô hình nghiên cứu được kết luận như sau:  

𝑙𝑜𝑔𝑒 [
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
] = −6,777 − 0,35𝑋1 + 1,147𝑋2 + 1,964

− 2,909𝑋4 + 2,272𝑋5 + 2,695𝑋6 

Biến trình độ học vấn có tác động mạnh nhất với 

Exp (𝛽) = 14,799 đến rủi ro tín dụng khách hàng 

cá nhân. Hệ số 𝛽 = 2,695, thể hiện trình độ học vấn 

cao thì sẽ có khả năng trả nợ cao. Kết quả nghiên 
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cứu này phù hợp với kết quả của Gutu và cộng 

sự10, Tất Duyên Thư và cộng sự11 cũng như là kì 

vọng của tác giả. Điều này cũng khá phù hợp với 

thực tế, thông thường các khách hàng có trình độ 

học vấn cao sẽ có những kiến thức chuyên môn 

cao hơn nên khả năng về kinh doanh tốt hơn, khả 

năng tạo ra thu nhập cao, ổn định và lâu dài hơn 

các khách hàng có trình độ học vấn thấp. Do đó, 

những khách hàng có trình độ học vấn càng cao thì 

khả năng trả nợ cũng tăng. 

Lịch sử tín dụng có hệ số 𝛽 = 2,272 thể hiện khách 

hàng từng có lịch sử tín dụng sẽ có khả năng trả 

nợ cao hơn khách hàng chưa từng có quan hệ tín 

dụng. Kết quả này cũng phù hợp với Fallah và 

cộng sự8, Nguyễn Hồng Hà12 và kì vọng của tác 

giả. Tại nghiên cứu của tác giả sử dụng bộ dữ liệu 

là các khách hàng không có nợ xấu trên hệ thống 

tín dụng quốc gia, do đó những khách hàng được 

điều tra có lịch sử tín dụng đều là những khách 

hàng từng có lịch sử tín dụng tốt trước đó. Do đó, 

căn cứ để ngân hàng thẩm định đối với khoản vay 

của các khách hàng này thường không mất quá 

nhiều thời gian so với các khách hàng chưa có lịch 

sử tín dụng trước đây. Vì đã có những kinh nghiệm 

trong thanh toán khoản vay trước nên các khách 

hàng này thường có khả năng trả nợ cao hơn. 

Nghề nghiệp có hệ số 𝛽 = 1,964 với các khách 

hàng có nghề nghiệp ổn định và kí hợp đồng lao 

động sẽ trả nợ tốt hơn các khách hàng làm việc tự 

do. Kết quả này cũng phù hợp với Tất Duyên Thư 

và cộng sự11, Nguyễn Hồng Hà12, Trần Huy Hoàng 

và cộng sự13 cũng như kì vọng của tác giả. Các 

khách hàng làm việc có kí hợp đồng sẽ có thu nhập 

với mức lương ổn định trong thời gian kí kết hợp 

đồng. Do đó, ngân hàng có căn cứ để tạo khoản 

vay phù hợp với mức chi trả của khách hàng. Các 

khách hàng làm việc tự do sẽ có mức thu nhập 

không ổn định, lúc cao, lúc thấp nên việc đánh giá 

để tạo lập khoản vay phù hợp sẽ gặp nhiều khó 

khăn. Ngoài ra, khả năng mất việc làm do biến 

động thị trường cũng cao hơn gây nên gián đoạn 

trong khâu tất toán khoản vay.  

Thu nhập có hệ số 𝛽 = 1,147 cho thấy các khách 

hàng có thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ cũng 

cao hơn. Kết quả này cũng phù hợp với Mohameda 

và cộng sự7, Tất Duyên Thư và cộng sự11 và kì 

vọng của tác giả. Tuy nhiên, mức thu nhập cao hay 

thấp thì khoản vay không đồng nghĩa là sẽ chỉ ở 

một con số cố định. Khách hàng có thu nhập cao 

họ sẽ có mức sống cao hơn khách hàng có thu nhập 

thấp, do đó sẽ có xu hướng vay vốn cao hơn. Việc 

xem xét yếu tố biến động tiền lương của khách 

hàng cũng như thời gian công tác tại đơn vị nhằm 

tính toán một cách chính xác. Xem xét thêm về thị 

trường của đơn vị mà khách hàng đang công tác 

có đang gặp khó khăn trong kinh doanh hay 

không.  

Độ tuổi có 𝛽 = -0,350 khẳng định được độ tuổi 

càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp. Kết quả 

này cũng phù hợp với Fallah và cộng sự8 và kì 

vọng của tác giả. Điều này có thể giải thích rằng 

do người lớn tuổi thường ít có nhu cầu vay vốn do 

an phận hoặc do con cái chăm sóc. Nếu người lớn 

tuổi có nhu cầu vay vốn thường là do cuộc sống 

khó khăn nên việc thanh toán nợ cũng kém hơn do 

khả năng tạo nên thu nhập cũng thấp dần theo thời 

gian.  

Mục đích vay có 𝛽 = -2,909 nên các khách hàng 

vay vốn với mục đích kinh doanh thì khả năng trả 

nợ kém hơn vay vốn với mục đích khác. Kết quả 

này cũng phù hợp với Gutu và cộng sự10, Tất 

Duyên Thư và cộng sự11 cũng như kì vọng của tác 

giả. Đối với những khách hàng sử dụng khoản vay 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh thường được 

cân nhắc nhiều hơn do sự biến động của thị trường, 

kinh nghiệm và khả năng của khách hàng, ngoài ra 

còn một chút về may rủi. Nếu khách hàng không 

có kỹ năng và kiến thức trong kinh doanh hay thị 

trường biến động, không tiềm năng thì rất dễ mất 

vốn. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 

Nghiên cứu này đã xác định được 6 nhân tố có ảnh 

hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại 

MB – Chi nhánh Quận 5 bao gồm độ tuổi, thu 

nhập, nghề nghiệp, mục đích vay, lịch sử tín dụng 

và trình độ học vấn. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả 

đưa ra một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng 

quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại MB 

– Chi nhánh Quận 5 theo từng yếu tố. 

Độ tuổi: Kết quả hiện tại cho thấy mức rủi ro tín 

dụng nghiêng cao hơn về người lớn tuổi. Đối với 

các khách hàng lớn tuổi, cần đánh giá kĩ lưỡng về 

nguồn thu nhập hưu trí, nguồn thu nhập khác và 

khả năng tạo nên thu nhập trong tương lai. MB cần 

xem xét thêm về chi phí thuốc men, khám chữa 

bệnh, sinh hoạt hàng ngày,…Ngoài ra, đánh giá 

tuổi thọ cũng là một yếu tố được cân nhắc cho 

những khoản vay dài hạn. MB nên xây dựng hợp 

đồng linh hoạt, cho phép khách hàng lớn tuổi 

thanh toán nợ trước hạn mà không phát sinh phí 

phạt, hướng dẫn và tư vấn khách hàng sử dụng 

dịch vụ bảo hiểm khoản vay nhằm hạn chế những 

bất lợi cho ngân hàng nếu phát sinh rủi ro không 

đáng có. Ngoài ra, ngân hàng nên cân nhắc, đánh 

giá mối quan hệ giữa khách hàng và người bảo 

lãnh. Còn đối với khách hàng trẻ tuổi, vì nhóm 

khách hàng này tiếp xúc nhiều với công nghệ tài 

chính nên việc đa dạng các hình thức thanh toán 

trên nhiều nền tảng nhằm tạo sự tiện lợi cho khách 

hàng. 
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Thu nhập: Thu nhập là nguồn chính để trả nợ gốc 

và lãi. Theo kết quả nghiên cứu thì việc thu nhập 

càng lớn thì khả năng trả nợ đúng hạn cũng cao 

hơn. Tuy nhiên, MB cần xem xét thêm về khả năng 

ứng phó với rủi ro của khách hàng, cũng như cần 

xây dựng một thang đo nhằm đánh giá về tỉ lệ mức 

thu nhập hiện tại so với khoản vay, dự đoán về 

mức thu nhập trong tương lai. MB cần đặt thêm 

nhiều tình huống, trường hợp như tỷ lệ mất việc, 

thị trường của công việc tạo nên nguồn thu nhập 

của khách hàng, rủi ro về thiên tai, dịch bệnh để 

xem xét rằng liệu mức thu nhập đó có ổn định hay 

duy trì nếu rủi ro đó xảy ra hay không.  

Nghề nghiệp: Khách hàng làm việc tự do, không 

có hợp đồng lao động thường mang những thách 

thức hơn cho ngân hàng trong công tác đánh giá 

rủi ro tín dụng. Đối với nhóm khách hàng này, 

ngân hàng cần đánh giá kinh nghiệm làm việc, thời 

gian làm việc tại một nơi càng lâu chứng minh 

càng có sự ổn định. Song song đó, MB cần xem 

xét đến khả năng lao động, thông tin cơ bản của 

các thành viên khác trong gia đình để xem xét rằng 

khách hàng có đang chịu áp lực bởi người phụ 

thuộc nào không. Đánh giá về tính rõ ràng và hợp 

lí của mục đích vay vốn cũng là một vấn đề cần 

lưu ý.  

Mục đích vay: MB cần yêu cầu minh chứng các tài 

sản đảm bảo ở các khách hàng vay vốn để kinh 

doanh, việc này sẽ đảm bảo ngân hàng có thể thu 

hồi nợ khi khách hàng không có khả năng chi trả. 

Đào tạo những nhóm chuyên viên theo dõi sát sao 

các hoạt động kinh doanh của nhóm khách hàng 

này, đánh giá thị trường và tình hình làm ăn nhằm 

kịp thời phát hiện rủi ro để có những chính sách 

phù hợp. Ngoài ra, MB cũng cần tư vấn và cung 

cấp những sản phẩm bảo hiểm nhằm giúp khách 

hàng giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản. Song song 

đó, khi thiết lập khoản vay, MB cần đánh giá tính 

khả thi một cách chi tiết của các kế hoạch kinh 

doanh của khách hàng. Điều này vừa giúp chúng 

ta mang lại thiện cảm cho khách hàng vì tính 

chuyên nghiệp, vừa giúp khách hàng có thể phòng 

tránh được các rủi ro trong tương lai cũng chính là 

tránh rủi ro cho ngân hàng. 

Lịch sử tín dụng: Hãy bắt đầu với nhóm vay hạn 

mức nhỏ, kì hạn ngắn cùng với lãi suất phù hợp 

cho nhóm khách hàng chưa có lịch sử tín dụng. 

Điều này giúp MB đánh giá đúng được khả năng 

trả nợ của khách hàng trong một thời gian ngắn. 

Việc xây dựng một mô hình thuật toán để đánh giá 

khả năng trả nợ dựa trên các dữ liệu có sẵn như 

thông tin cá nhân, thu nhập, mức chi tiêu, hành vi 

tiêu dùng,… cũng là một điều cần cân nhắc cho 

nhóm khách hàng “CIC trắng” bằng cách nghiên 

cứu các kết quả khoa học trong và ngoài nước. Các 

chuyên viên quan hệ khách hàng cần giải thích và 

tư vấn kĩ lưỡng về các quyền lợi của khách hàng 

khi thanh toán đúng hạn. Ngoài ra, đây cũng là một 

nhóm khách hàng có thể rất tiềm năng trong tương 

lai nên công tác chăm sóc khách hàng cũng nên 

được chú trọng như: chương trình khuyến mãi, 

giảm lãi suất cho khách hàng thanh toán nợ tốt, 

chương trình khách hàng thành viên vào những dịp 

lễ, Tết,… 

Trình độ học vấn: Ban lãnh đạo chi nhánh có thể 

đưa ra mức trọng số cao hơn đối với những khách 

hàng có trình độ sau đại học và thứ hai đến là đại 

học/ cao đẳng. Tức là với những khách hàng có 

trình độ học vấn cao hơn sẽ ưu tiên xét duyệt cao 

hơn, nới lỏng các điều kiện vay, song vẫn bảo đảm 

tuân thủ đúng trình tự của MB. Để thực hiện tốt đề 

xuất trên, thì công tác xét duyệt cho vay, thu thập 

thông tin khách hàng cá nhân cần được chú trọng, 

đây là nhiệm vụ chính của bộ phận quản lí cho vay.  

Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế nhất 

định. 

Thứ nhất, mô hình này vẫn còn khá nhiều hạn chế 

về mặt ý nghĩa, bởi trên thực tế việc phân loại rủi 

ro tín dụng của khách hàng cá nhân vẫn còn phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố khác khách quan lẫn chủ 

quan. Kết quả trong nghiên cứu chỉ đề xuất vài 

nhân tố, do đó mô hình này vẫn còn chưa phù hợp 

và cần được nghiên cứu sâu hơn bằng cách tìm 

kiếm thêm nhiều những nhân tố ảnh hưởng để 

nâng cao hiệu quả của mô hình. 

Thứ hai, do biến động số khách hàng hàng năm 

nên việc thống kê ước lượng tất cả các khách hàng 

trong khoảng từ năm 2021 – 2023 còn gặp nhiều 

khó khăn. Đối với tác giả, mô hình này chỉ là bước 

đầu và đề xuất nhằm mở rộng thêm mô hình để từ 

đó chi nhánh có thể kết luận được mô hình có ý 

nghĩa chính xác nhất. Trong các nghiên cứu tiếp 

theo, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu đối với tổng 

thể khách hàng cá nhân nhằm cho cái nhìn tổng 

quan và chính xác. 

Thứ ba, bài nghiên cứu này chỉ xem xét các nhân 

tố tại MB – Chi nhánh Quận 5, do đó kết quả chưa 

thật sự phù hợp với các chi nhánh, địa phương 

khác hay tổ chức khác. Do đó, kết quả mô hình chỉ 

là một tài liệu tham khảo khi xét đến phạm vi 

nghiên cứu là khách hàng cá nhân trên toàn hệ 

thống ngân hàng tại Việt Nam cũng như trong khu 

vực. 
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